
STT
Mã số chứng 

chỉ 
Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực chứng chỉ Hạng

1 HTV-00029545 Nguyễn Thị Châu Loan 27/07/1985 111984566
kỹ sư kỹ thuật 
hạ tầng đô thị

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

2 HTV-00029546 Trần Phương Nam 15/09/1988 00108819712
Kỹ sư Kỹ thuật 
trắc địa - bản đồ

Khảo sát địa hình 2

Định giá xây dựng 2

Thiết kế quy hoạch xây dựng 2

Thiết kế cấp thoát nước 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ 2

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp 2

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp 2

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Định giá xây dựng 2

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ 2

Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3

Định giá xây dựng 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế quy hoạch xây dưng 2

Thiết kế kiến trúc công trình 2

Giám sát dân dụng và công nghiệp 2

Định giá xây dựng 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát dân dụng và công nghiệp 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

12 HTV-00029555 Lê Thị Hương 05/08/1980 013216369
Kỹ sư Quản lý 
đất đai

Định giá xây dựng 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 3

Giám sát công trình giao thông cầu 3

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp 3

Giám sát công trình giao thông cầu 3

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp 3

HTV-00029554

HTV-00029556

HTV-00029557

HTV-00029552

HTV-00029553

HTV-00029549

HTV-00029550

HTV-00029551

HTV-00015595

HTV-00029547

HTV-00029548

Kỹ sư kinh tế 
xây dựng

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2018

13

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 03508900193325/10/1989Nguyễn Chí Tùng14

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

16819960913/07/1986Nguyễn Hữu Hiền

10

7

Kỹ sư kĩ thuật 
hạ tầng đô thị

37119710817/05/1987Trương Trần Việt Hà

Kỹ sư Kỹ thuật 
môi trường

36528473912/01/1980

(Kèm theo quyết định số 69/2018/QĐ-VECAS ngày 05/7/2018)

3 27/12/1970

Kỹ sư kỹ thuật 
môi trường

0308400580812/04/19844

Kỹ sư đô thị011648029Kiên Hùng

Nguyễn Quang Trung

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và 
công nghiệp

29059483621/10/1977Phạm Thanh Phong5

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và 
công nghiệp

01299843304/04/1971

07906600570718/05/1966

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng THIKECO

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch

Hống Ánh Xuân

8

11 Phạm Văn Tuân

Kiến trúc sư 
Kiến trúc

04607900000322/07/1979Trần Lê Văn

Nguyễn Ngọc Sơn6

Kỹ sư Môi 
trường

02582576401/01/1983Trần Thị Hải Yến9



Giám sát công trình giao thông đường bộ 3

15 HTV-00029558 Đinh Vũ Dương 10/08/1985 017085000154
Kỹ sư Kỹ
thuật công trình 
xây dự

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp 2

16 HTV-00029559 Nguyễn Kim Phượng 02/06/1972 011800620

Kỹ sư chuyên 
ngành Cấp thoát 
nước- Môi 
trường nước

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ 2

17 HTV-00029560 Nguyễn Văn Phúc 16/07/1987 001087020403
Kiến trúc sư 
Kiến trúc công 
trình

Thiết kế kiến trúc công trình 2

18 HTV-00029561 Hoàng Quang Quân 20/04/1986 142258104
Kiến trúc sư 
kiến trúc

Thiết kế kiến trúc công trình 2

19 HTV-00029562 Ngô Văn Quý 20/11/1987 121712689

Kiến trúc sư học 
chuyên ngành 
Kiến trúc Công 
Trình

Thiết kế kiến trúc công trình 2

20 HTV-00029563 Nguyễn Công Quảng 16/05/1988 001088011707

Kiến trúc sư 
chuyên ngành 
Kiến trúc Công 
Trình

Thiết kế kiến trúc công trình 2

21 HTV-00029564 Nguyễn Đức Khang 22/12/1986 090910088

Kiến trúc sư 
chuyên ngành 
Kiến 
trúc Công Trì

Thiết kế kiến trúc công trình 2

Thiết kế kiến trúc công trình 2

Giám sát dân dụng công nghiệp 2

23 HTV-00008124 Phan Phú Khánh 16/08/1988 001088015786

Kỹ sư Kỹ thuật 
điều khiển và tự 
động hóa - 
ngành Tự động 
hóa xí nghiệp 
công nghiệp

Định giá xây dựng 2

HTV-00029566 Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

25 HTV-00029567 Nguyễn Hoài Nam 03/02/1977 030077003838
Kỹ sư xây dựng 
công trình ngầm 
và mỏ

Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp  (công 
trình khai thác mỏ)

2

26 HTV-00029568 Trần Ngọc Hùng 20/04/1984 012247954
Kỹ sư xây dựng 
CT ngầm và mỏ

Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp  (công 
trình khai thác mỏ)

2

Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp  (công 
trình khai thác mỏ)

2

Giám sát công trình công nghiệp (công trình 
khai thác mỏ)

2

28 HTV-00029570 Trần Thanh Hưng 03/09/1984 017084000218
Kỹ sư Kinh tế 
năng lượng

Định giá xây dựng 2

29 HTV-00029571 Vũ Thị Thuận 15/06/1985 024185000495
Kỹ sư Hệ thống 
điện - ngành 
điện

Thiết kế công trình đường dây và tram biến áp 2

30 HTV-00029572 Nguyễn Trần Tuân 03/11/1988 034088000003
Kỹ sư xây dựng 
dân dụng công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công 
nghiệp

2

Công ty CP Tư vấn Điện 1

00108201649611/08/1982Đào Huy Quân27

22 19/11/1974

Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường

11166068703/10/1981Nguyễn Trung Tâm24

Kiến trúc sư 
Kiến trúc,

011921762Nguyễn Huy Minh

Kỹ sư xây dựng 
CT ngầm và mỏ

HTV-00029569

HTV-00029565

trình giao thông

Công ty Cổ phần Tư vấn -Đầu tư Xây dựng Chiếu sáng và Cơ điện công trình

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao Thông Hà Nội

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin



31 HTV-00029573 Nguyễn Văn Thắng 25/07/1988 033088000768
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công 
nghiệp

2

32 HTV-00029574 Hoàng Văn Du 17/11/1988 162952861
Kỹ sư Kỹ thuật 
điều khiển

Thiết kế công trình đường dây và tram biến áp 2

33 HTV-00029575 Nguyễn Duy Thái 11/04/1988 186429021

Kỹ sư Kỹ thuật 
điện - Chuyên 
ngành hệ thống 
điện

Thiết kế công trình đường dây và tram biến áp 2

34 HTV-00029576 Tống Thị Thúy Hằng 01/11/1992 163211485
Cử nhân kinh tế 
xây dựng

Định giá xây dựng 3

35 HTV-00029577 Lê Văn Phương 30/08/1991 0313771440
Kỹ sư kĩ thuật 
công trình xây 

dựng

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công 
nghiệp

3

36 HTV-00029579 Hoàng Văn Tùng 18/02/1990 142447924
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công 
nghiệp

2

37 HTV-00029580 Đỗ Tất Kiên 06/10/1987 031087004774
Kiến trúc sư 
kiến trúc

Thiết kế Kiến trúc công trình 2

38 HTV-00029581 Nguyễn Tuấn Anh 24/06/1989 031501283
Kiến trúc sư 
Kiến truc

Thiết kế Kiến trúc công trình 2

39 HTV-00029582 Nguyễn Anh Đức 01/08/1991 012768130
Kiến trúc sư 
Kiến trúc công 
trình

Thiết kế Kiến trúc công trình 3

40 HTV-00029583 Nguyễn Thị Dịu 04/11/1991 034191001371 Kiến truc Thiết kế Kiến trúc công trình 3

41 HTV-00029584 Nguyễn Văn Phú 20/06/1990 101079203
Kiến trúc sư 
Kiến truc công 
trình

Thiết kế Kiến trúc công trình 3

42 HTV-00029585 Nguyễn Đức Trung 17/09/1991 163121529
Kiến trúc sư 
Kiến trúc công 
trình

Thiết kế Kiến trúc công trình 3

43 HTV-00029586 Võ Tiến Thành 12/07/1991 194399787
Kiến trúc sư 
Kiến trúc công 
trình

Thiết kế Kiến trúc công trình 3

44 HTV-00029587 Ngô Thế Quân 26/10/1990 012669115
Kiến trúc sư 
Kiến trúc

Thiết kế Kiến trúc công trình 3

45 HTV-00002908 Bùi Văn Vường 04/08/1958 080927558
Kiến trúc sư 
Kiến trúc công 
trình

Định giá xây dựng 2

Thiết kế kiến trúc công trình 3

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát dân dụng và công nghiệp 2

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp 2

Thiết kế kiến trúc công trình 2

Thiết kế quy hoạch xây dựng 2

50 HTV-00029589 Trần Mai Hường 27/10/1955 080657836
Kỹ sư đô thị 
Ngành cấp thoát 
nước

Thiết kế cấp thoát nước 2

CÔNG TY CỔ PHẦN INNO

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Trung Sơn

09/11/1985

48 080962517

Kiến trúc sư 
Kiến trúc

081064495Bùi Vũ Sơn49

Kỹ sư Điện khí 
hóa xí nghiệp

17/10/1958Lê Quốc Hùng

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp NAGECCO

HTV-00029588

HTV-00002911

46

Kiến trúc sư 
Kiến trúc công 
trình

08080279519/11/1960Vũ Thị Tuyết Lan47

Kiến trúc sư 
Kiến trúc sư

08217837806/10/1991Bùi Vũ TrungHTV-00002912

HTV-00002909



51 HTV-00029590 Nguyễn Trường Tam 01/08/1970 024728950
Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 
điện

Thiết kế Điện - Cơ điện 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Khảo sát địa hình 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

57 HTV-00029596 Phạm Anh 23/08/1984 037184000653
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu - đường

Định giá xây dựng 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

HTV-00029599

HTV-00029600

HTV-00029601

HTV-00029602

HTV-00029592

HTV-00029593

HTV-00029594

HTV-00029595

HTV-00029597

HTV-00029598

02581252110/10/1984Phạm Hữu Long63
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường bộ

Nguyễn Huy Hoàng61

Kỹ sư xây dựng 
cầu - đường

272877033Tô Quang Hạnh

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

18340315721/03/1984

62 17/04/1983

60 Nguyễn Xuân Hoàng 28/09/1978 026083232
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

58

59

25/12/1983Phan Chính Quang56

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

18620746417/06/1985Nguyễn Vĩnh Thuật

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

186175421

182 488 618
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường bộ

03/05/1982Trần Quốc Hoàn

30/05/1982Trần Văn Phương

55 Nguyễn Trường Trung 27/04/1967

53 131637874

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường bộ

02586945228/07/197354

Kỹ sư Xây dựng022722034

Nguyễn Văn Cường

Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông 
(Xây dựng cầu 
đường)

264330676
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu - Đường

11/06/1987Vũ Đức Hà52

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625

HTV-00029591



Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

65 HTV-00029604 Nguyễn Hữu Lễ 09/10/1972 371343719
Kỹ sư cầu 
đường

Định giá xây dựng 2

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Khảo sát địa hình 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

67 HTV-00029606 Phan Thị Kim Phượng 20/04/1982 260951203
Kỹ sư kinh tế 
xây dựng

Định giá xây dựng 2

68 HTV-00029607 Nguyễn Thế Hải 19/08/1981 023604932

Kỹ sư xây dựng 
đường bộ - 
ngành xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng 2

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Khảo sát địa hình 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

72 HTV-00029611 Tôn Nữ Thị Liên 15/08/1980 024975957

Cử nhân kinh tế 
Ngành quản trị 
KD (thương 
mại)

Định giá xây dựng 2

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Khảo sát địa hình 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình cầu, đường bộ 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

77 HTV-00029616 Nguyễn Văn Cường 18/08/1963 033063002324
Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn 2

78 HTV-00021905 Nguyễn Văn Huynh 22/12/1975 034075003975
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Khảo sát địa hình 2

HTV-00029603

75 20/02/1982

Kỹ sư xây dựng 
ngành cầu 
đường

29/08/1982Lê Hoàng Khang

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

052082000191Hồ Văn Phú

76 311662125

HTV-00029614

HTV-00029615

Trần Thành Công74
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

020933909

01/07/1982

14/09/1964

71

Kỹ sư xây dựng 
Cầu - đường

197101907Bùi Ngọc Cương73

kỹ sư xây dựng 
cầu đường

08017900030522/10/1979Phạm Thị Diệu Hiền

HTV-00029613

HTV-00029610

HTV-00029612

69

Kỹ sư xây dựng 
cầu - đường bộ

22526231910/03/1984Phạm Văn Tê70

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng (xây 
dựng dân dụng 
và công nghiệp)

02243614727/07/1971Lê Văn Khánh

HTV-00029609

HTV-00029608

66
Kỹ sư xây dựng 
ngành cầu 
đường

090393406604/04/1970Nguyễn Tấn Đạt

197096183

Kỹ sư cầu 
đường - Ngành 
kỹ thuật xây 
dựng công trình

15/12/1981Nguyễn Anh Tuấn64

HTV-00029605



Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Khảo sát địa hình 2

Định giá xây dựng 2

Khảo sát địa hình 2

Giám sát công trình đường bộ 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 3

Giám sát công trình giao thông đường bộ 3

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Thiết kế cấp thoát nước 3

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 3

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp 2

Thiết kế kết cấu Dân dụng và Công nghiệp 3

Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp 2

Thiết kế kết cấu Dân dụng và Công nghiệp 2

Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát 
nước

2

Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát 
nước

2

HTV-00021908

HTV-00021909

HTV-00021912

HTV-00021913

HTV-00029618

HTV-00029619

HTV-00029617

HTV-00021910

HTV-00021907

93 Trần Quang Tâm 04/08/1989 221209983
kỹ sư Kỹ thuật 
đô thị

Công Ty TEDISOUTH

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư thiết kế và dịch vụ dự án Thục Trang Anh

91 Nguyễn Thế Anh 23/05/1986 240875669HTV-00025955

HTV-00025956

HTV-00013277

HTV-00025931

HTV-00025932

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và 
công nghiệp

92 Đoàn Ngọc Minh 27/12/1988 273242993
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

89 Nguyễn Anh Tú 16/09/1985 024856949
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường bộ

90 Đỗ Trung Lực 25/05/1989 301306196
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu - Đường

Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam

09/07/1971Phạm Nguyên Phùng

81

HTV-00021906

86

Kỹ sư Kỹ thuật 
cơ sở hạ tầng

02446911623/11/1991Phan Hoàng Tân87

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

27310331714/08/1983Trần Anh Tuấn

84

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

18625301027/04/1986

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

18308033514/03/1970Trần Duy Thông83

Bùi Sỹ Quỳnh85

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

334333105

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng

kỹ sư xây dựng 
cầu đường bộ

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

16800209529/10/1985Đỗ Văn Thủy79

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

02527984709/11/1975Trần Sỹ Minh80

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Nguyễn Hồng Trường

182341890Dương Văn Hưng

02306717404/06/1978

82 12/12/1978

88 Trương Thị Thu Hạnh 01/08/1986 066186000042
Kỹ sư môi 
trường


